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Ngành dự thi: Giáo dục Thể chất Phòng thi: Phòng tập trung TC 1 Ngày thi: 11-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 TC.0001 Hoàng Văn An 10-06-2007 045207007306
2 TC.0002 Nguyễn Hoàng Ân 21-06-2007 040207024023
3 TC.0003 Nguyễn Thị Thúy An 10-06-2007 040307019492
4 TC.0004 Nguyễn Trường An 08-03-2006 064206003363
5 TC.0005 Đoàn Phan Thành An 09-11-2007 054207009822
6 TC.0006 Châu Trần Văn Anh 03-06-2007 062207002795
7 TC.0007 Lê Hà Đức Anh 04-01-2005 042205005215
8 TC.0008 Lê Tuấn Anh 20-08-2007 049207014592
9 TC.0009 Nguyễn Ngọc Anh 18-03-2007 044207002523
10 TC.0010 Nguyễn Quốc Anh 11-02-2006 038206009846
11 TC.0011 Nguyễn Quỳnh Anh 08-05-2007 049307001778
12 TC.0012 Nguyễn Thái Bảo Anh 17-01-2007 042307009827
13 TC.0013 Nguyễn Thái Nhật Anh 04-10-2007 066207013264
14 TC.0014 Nguyễn Thị Vân Anh 17-12-2007 046307003486
15 TC.0015 Nguyễn Trần Duy Anh 11-06-2006 048206006404
16 TC.0016 Nguyễn Văn Anh 08-08-2007 064207002888
17 TC.0017 Phan Hồ Châu Anh 17-08-2007 064307011408
18 TC.0018 Phan Thị Trâm Anh 02-08-2007 042307007838
19 TC.0019 Trần Lê Anh 21-12-2007 040207012262
20 TC.0020 Trần Quang Anh 19-11-2007 062207000856
21 TC.0021 Văn Phan Hoàng Anh 21-09-2007 049307006598
22 TC.0022 Võ Kiều Anh 28-01-2007 045307005564
23 TC.0023 Y Kim Ánh 10-11-2007 062307002822
24 TC.0024 Đào Đức Anh 21-01-2006 042206001976
25 TC.0025 Ating Avớt 24-11-2006 049206009744
26 TC.0026 Bùi Huy Bách 18-12-2007 066207008598
27 TC.0027 Lê Văn Thiên Bách 16-11-2007 048207004681
28 TC.0028 Phạm Băng Băng 31-10-2007 051307008857
29 TC.0029 Trần Hoài Băng 11-09-2007 051307009916
30 TC.0030 A Lương Bảo 11-10-2007 062207004450
31 TC.0031 Hồ Quảng Bảo 07-11-2003 049203007678
32 TC.0032 Lê Trương Gia Bảo 01-07-2007 045207000612
33 TC.0033 Ngô Gia Bảo 21-08-2007 049207009001
34 TC.0034 Nguyễn Hà Gia Bảo 25-10-2007 042207013002
35 TC.0035 Phạm Thái Bảo 14-05-2006 062206000396
36 TC.0036 Trần Gia Bảo 29-08-2007 042207005368
37 TC.0037 Đặng Hoàng Gia Bảo 16-01-2007 049207008447
38 TC.0038 Đỗ Trần Lê Nhật Bin 19-08-2007 048207005273
39 TC.0039 Phùng Văn Bình 17-07-2007 048207002453
40 TC.0040 Thái Thanh Bình 06-07-2007 049207008985
41 TC.0041 Huỳnh Đình Ca 18-06-2007 049207005506
42 TC.0042 Hồ Tiểu Càng 22-06-2007 051207019283
43 TC.0043 Phan Minh Cảnh 11-07-2007 049207004993
44 TC.0044 A Chấn 10-07-2007 062207006565
45 TC.0045 Lê Bảo Châu 29-11-2007 064207001340
46 TC.0046 Nguyễn Phan Minh Châu 12-03-2007 044207010014
47 TC.0047 Nguyễn Đình Chiến 12-09-2007 052207008951
48 TC.0048 Nguyễn Hữu Ngọc Chính 10-01-2006 062206002490
49 TC.0049 Phạm Đình Chính 21-07-2007 051207014912
50 TC.0050 Bạch Ngọc Duy Chuẩn 04-09-2007 051207018468
51 TC.0051 Dương Công Chức 27-06-2007 044207009761
52 TC.0052 Cù Huy Cường 05-05-2006 042206011984
53 TC.0053 Mai Văn Cương 20-05-2025 049207014625
54 TC.0054 Nguyễn Mạnh Cường 05-02-2007 042207013626
55 TC.0055 Nguyễn Minh Cường 08-10-2007 051207016794
56 TC.0056 Huỳnh Thị Tuyết Diễm 27-11-2007 049307004199
57 TC.0057 Bùi Thị Mỹ Diệu 14-10-2007 051307006435
58 TC.0058 A Din 08-01-2007 062207007182
59 TC.0059 Phạm Y Chan Chu Din 01-02-2006 051206005210
60 TC.0060 Nguyễn Văn Doanh 23-10-2007 064207008907
61 TC.0061 Bùi Khánh Duẩn 05-12-2007 040207028605
62 TC.0062 Cao Thanh Dũng 23-11-2007 040207023611
63 TC.0063 Dương Khánh Dũng 03-04-2007 062207000445
64 TC.0064 Dương Văn Dũng 10-03-2007 049207011104



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 TC.0065 Nguyễn Doãn Trung Dũng 18-04-2007 040207014782
66 TC.0066 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 14-11-2007 066307009906
67 TC.0067 Phạm Việt Dũng 20-04-2007 051207012917
68 TC.0068 Trần Anh Dũng 05-06-2007 066207007788
69 TC.0069 Bnướch Việt Dương 13-12-2006 049206003227
70 TC.0070 Trần Trọng Dương 19-01-2006 045206009062
71 TC.0071 Trần Văn Dương 03-10-2007 049207001945
72 TC.0072 Vũ Nguyễn Đăng Dương 28-08-2007 062207003485
73 TC.0073 Hứa Minh Duy 16-11-2007 048207002444
74 TC.0074 Lương Tấn Duy 07-10-2007 049207014425
75 TC.0075 Nguyễn Hoàng Bách Duy 28-09-2007 048207002495
76 TC.0076 Phạm Minh Duy 13-11-2007 051207022352

Số lượng thí sinh theo danh sách: 76

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


